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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Sự cần thiết của đề tài

Chương trình giáo dục mầm non được xây dựng dựa trên căn cứ văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021 (Ban hành kèm theo TT số 17/2009/TT-BGDĐT, được sửa đổi, bổ sung một số nội dung bởi TT số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình GDMN ban hành kèm theo TT số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đã được sửa đổi, bổ sung bởi TT số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) đã khẳng định: Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách; hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.
Giáo dục kỹ năng sống góp phần giúp trẻ phát triển hài hòa, toàn diện về nhân cách. Cung cấp cho mỗi trẻ những kiến thức cần thiết về kỹ năng sống để các em sống sao cho lành mạnh và có ý nghĩa. Có nhiều loại kỹ năng sống khác nhau như: kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng vệ sinh, kỹ năng thích nghi với môi trường sống, kỹ năng tự lập, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng hợp tác chia sẻ…Tùy theo lứa tuổi, trẻ sẽ được bắt đầu làm quen với các kỹ năng như giao tiếp, thích nghi, khám phá thế giới xung quanh, kỹ năng tự phục vụ, hợp tác chia sẻ …phù hợp với lứa tuổi. 

Đối với trẻ 4-5 tuổi kỹ năng tự phục vụ bản thân là một trong những kỹ năng quan trọng, nó thúc đẩy trẻn hoàn thiện mình một cách tốt nhất. Nếu được người lớn tôn trọng, khích lệ, động viên và tạo nhiều cơ hội, trẻ sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động; từ đó hình thành ở trẻ những nề nếp, thói quen tốt; đồng thời thúc đẩy quá trình hình thành những phẩm chất cá nhân, những nét nhân cách cần thiết; góp phần thực hiện mục tiêu chung của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển cân đối, hài hòa cả về thể chất và tinh thần.Đây là cơ hội giúp trẻ nhanh chóng khôn lớn và trưởng thành trong cuộc sống.
Giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ, dạy trẻ độc lập chính là trao cho trẻ thông điệp: Con có giá trị, con hữu ích và có khả năng. Điều này sẽ nuôi dưỡng lòng tự trọng của trẻ, giúp trẻ có đủ lòng can đảm, sự tự tin, chủ động và biết cách xử lý các tình huống trong cuộc sống , khơi gợi khả năng tư duy sáng tạo của trẻ, đặt nền tảng cho trẻ trở thành người có trách nhiệm và cuộc sống  hài hòa trong tương lai. 
Trong các trường mầm non, giáo viên đã nhận thức được rõ ràng tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mầm non đối với sự phát triển của trẻ và đã quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng này cho trẻ.

Đặc biệt, trong thời đại hội nhập Quốc tế hiện nay, ngoại ngữ trong đó có tiếng Anh là xu thế quan trọng và cần thiết. Đối với trẻ mầm non, chương trình làm quen với tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo đã được Bộ giáo dục đào tạo ban hành tại thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020; Sở giáo dục đào tạo Khánh Hòa hướng dẫn thực hiện tại công văn số 771/ SGDĐT–GDMNTH ngày 2/4/2021.
Trên thực tế, hoạt động làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo đã được tổ chức nhiều  năm tại Trường mầm non Lộc Thọ thu hút được nhiều sự quan tâm của phụ huynh. 100 % trẻ thể hiện sự hứng thú, tích cực khi tham gia hoạt động bởi sự mới mẻ về ngôn ngữ, sự hấp dẫn của những bài hát tiếng Anh ngắn gọn với tiết tấu vui tươi, sôi động.

Bên cạnh đó, các bài hát tiếng Anh dành cho trẻ có nội dung đơn giản, gần gũi và phù hợp với hoạt động giáo dục kỹ năng tự phục vụ; giai điệu vui nhộn, vần đơn giản, ngắn gọn được lặp đi lặp lại giúp trẻ tích cực hứng thú và nắm bắt tốt hơn khi tham gia vào hoạt động tự phục vụ.

Chính vì vậy “Sử dụng bài hát, trò chơi, câu lệnh, cụm từ tiếng Anh để giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 4-5 tuổi trường Mầm non Lộc Thọ - Nha Trang” là hữu hiệu và cần thiết trong việc đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ tại trường mầm non.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu biện pháp sử dụng bài hát, trò chơi, câu lệnh, cụm từ tiếng Anh trong giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ của lớp để nâng cao hiệu quả của công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. Thực trạng của vấn đề cần giải quyết

1.1. Thuận lợi
BGH và Công đoàn nhà trường hàng năm có đề án phối hợp với trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ để tổ chức các buổi học ngoại khóa tiếng Anh cho trẻ trong nhà trường. .Bên cạnh đó, ban giám hiệu nhà trường cũng rất quan tâm đến các hoạt động sinh hoạt chuyên môn trong trường,  khuyến khích giáo viên thử nghiệm đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ, chia sẻ sáng kiến kinh nghiệm, duy trì thường xuyên hoạt động kiểm tra, đánh giá công tác chăm sóc – giáo dục trẻ của giáo viên. Điều này cũng là tác nhân thúc đẩy giáo viên nỗ lực trau dồi chuyên môn, phát huy sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

Giáo viên có nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ đã giúp giáo viên có thái độ nghiêm túc, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện công tác giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ,  có tinh thần trách nhiệm; nhiều năm được trải nghiệm với hoạt động làm quen tiếng Anh cùng trẻ; có hỗ trợ với GV tiếng Anh trong việc tổ chức các hoạt động. 
100% trẻ đã được tham gia hoạt động làm quen tiếng Anh. Đa số trẻ thể hiện sự yêu thích và vô cùng hứng thú với các bài hát tiếng anh sôi động; hào hứng làm theo các hiệu lệnh bằng tiếng Anh của giáo viên; thể hiện niềm vui sướng, tự hào khi được cô khen ngợi động viên bằng các từ tiếng Anh đơn giản.

Các bài hát tiếng Anh dành cho trẻ có giai điệu vui nhộn, vần đơn giản, ngắn gọn được lặp đi lặp lại; nội dung phù hợp với hoạt động giáo dục kỹ năng tự phục vụ.
Đa số trẻ đã thực hiện tương đối tốt một số kỹ năng tự phục vụ: Tự xúc ăn, tự thay quần áo, đánh răng, rửa tay, uống nước…. Phụ huynh nhiệt tình, cởi mở, quan tâm đến việc tổ chức các hoạt động cho trẻ, những kiến thức trẻ được học hằng ngày ở trên lớp.

1.2. Khó khăn

Giáo viên đã phối hợp nhiều phương pháp  khác nhau và khai thác các tình huống đa dạng, gần gũi trong cuộc sống sinh hoạt để giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ. Tuy nhiên giáo viên chưa đánh giá và khai thác hết hiệu quả của một số phương pháp giáo dục như sử dụng trò chơi, câu lệnh, bài hát.. đặc biệt là bằng tiếng Anh.để giáo dục trẻ. Đôi khi giáo viên chưa đặt ra yêu cầu nhất quán đối với trẻ và chưa bao quát, theo dõi thường xuyên hành vi của trẻ để có sự uốn nắn, chỉ dẫn hoặc ngợi khen, khích lệ trẻ kịp thời. …

Phần lớn trẻ thực hiện được những hành vi tự chăm sóc vệ sinh bản thân như lau mặt, rửa tay, lau tay, súc miệng, đánh răng…hay các hành vi phục vụ sinh hoạt cá nhân như: xúc ăn, rót, uống nước, lấy/ cất đồ dùng ăn, uống, mở; đóng sách…Tuy nhiên hành vi của trẻ chưa nhanh gọn, chưa khéo léo. Những hành vi nhiều trẻ thực hiện còn chậm, vụng về và cần sự giúp đỡ của người lớn đó là: sắp xếp, thu dọn chỗ ăn, mặc, cởi quần áo, chải đầu, tóc.
Một số trẻ hiếu động, chưa tập trung lâu hoặc nhút nhát, chưa mạnh dạn trong khi thực hiện các kỹ năng tự phục vụ. Chính vì vây mà giáo viên phải thường xuyên nhắc nhở, thậm chí phải làm thay tốn rất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến giờ của các hoạt động khác.

Phụ huynh tuy đã có mong muốn giáo dục những kỹ năng tự phục vụ cho trẻ nhưng do bận rộn, tâm lý “lớn rồi con sẽ tự biết” nên thường lựa chọn giải pháp làm thay trẻ; bên cạnh đó, chưa có phương pháp hướng dẫn hiệu quả nên ít nhiều ảnh hưởng đến kỹ năng tự phục vụ của trẻ.

Để có thể đánh giá chính xác kỹ năng và thái độ trong việc thực hiện các kỹ năng tự phục vụ của trẻ, đầu năm tôi đã tiến hành khảo sát trẻ theo một số nội dung và thu được kết quả như sau: (Xem chi tiết phụ lục 1)
	Stt
	NỘI DUNG
	ĐẠT
	CHƯA ĐẠT

	
	
	Số lượng 
	(%)
	Số lượng
	(%)

	1
	Trẻ thực hiện còn vụng về, chậm, cần người khác giúp đỡ.
	15
	60%
	10
	40%

	2
	Trẻ tự thực hiện được nhưng chưa được nhanh nhẹn, khéo léo.
	8
	32%
	17
	68%

	3
	Trẻ hứng thú, thực hiện nhanh nhẹn, khéo léo kỹ năng tự phục vụ
	2
	8%
	23
	92%


2. Nội dung nghiên cứu/ giải pháp thay thế

Giải pháp 1: Phối hợp lựa chọn bài hát; câu lệnh, cụm từ tiếng Anh; thiết kế trò chơi đơn giản phù hợp với khả năng, hứng thú của trẻ và nội dung giáo dục kỹ năng tự phục vụ

Trước đây, giáo viên thường lựa chọn bài hát, trò chơi, câu đố .... Bằng tiếng Việt, có nội dung phù hợp để sử dụng trong hoạt động giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.

Với biện pháp này, ngoài cách thức cũ, tôi mạnh dạn phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ, giáo viên tiếng Anh, phụ huynh, đồng thời sưu tầm trên mạng internet lựa chọn thêm các bài hát, câu lệnh, cụm từ tiếng Anh; thiết kế các trò chơi đơn giản, phù hợp để sử dụng linh hoạt trong hoạt động giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ; đưa ra các tiêu chí cụ thể để lựa chọn.

- Đối với bài hát, tôi đặt ra các tiêu chí sau: (Xem thêm phụ lục 2 + đĩa CD bài hát)
+ Là những bài hát có tiết tấu vui tươi, sôi động mà trẻ lớp tôi đã nghe ở nhà hoặc tích cực hưởng ứng cùng giáo viên trong những giờ học tiếng Anh, ví dụ:

Hello (xin chào) 

Good bye (tạm biệt) 
Bye bye (tạm biệt)
Clap your hands (vỗ tay)
Hello hello! Can you clap your hands (xin chào! Bạn có thể vỗ tay không)

Finger family (Gia đình ngón tay)
Head, shoulders, knees and toes (đầu, vai, đầu gối và bàn chân)
One little finger (ngón tay nhỏ)…
+ Bài hát ít từ vựng và là những từ quen thuộc, ngắn gọn lặp đi lặp lại phù hợp với trẻ và đã được làm quen trong giờ học tiếng Anh, có nội dung gắn với kỹ năng tự phục vụ, ví dụ:

Wash your hands (rửa tay)
Brush your teeth (đánh răng)
Wash your face (rửa mặt), 
Comb your hair (chải tóc)
Drink your milk (uống sữa) 
Tidy up (dọn dẹp)
Clean up (dọn dẹp) …
+ Bài hát có giai điệu kèm hình ảnh dễ thương, ngộ nghĩnh về kỹ năng tự phục vụ của trẻ.

This Is the way (Đây là cách):

https://www.youtube.com/watch?v=4XLQpRI_wOQ
Clean up (Dọn dẹp): https://www.youtube.com/watch?v=SFE0mMWbA-Y
Tidy up (Dọn dẹp): https://www.youtube.com/watch?v=Or8iYWRg2w8

Brush your teeth (đánh răng): https://www.youtube.com/watch?v=Ab_LwFdGzes
 Wash wash wash my face song (Rửa mặt): 

https://www.youtube.com/watch?v=2X6DMBb7W88                                                                   

- Đối với cụm từ, câu lệnh tiếng Anh:
+ Là những câu lệnh trẻ đã thực hành cùng với giáo viên tiếng Anh và tạo được sự tập trung, chú ý, hào hứng cho trẻ.

+ Là những câu lệnh đơn giản mang ý nghĩa chỉ dẫn, nhắc nhở, khen ngợi …, hoặc có nội dung về kỹ năng tự phục vụ, ví dụ:

Are you ready? (Các con đã sẵn sàng chưa?)
High – five (Hình thức đập tay khen ngợi trẻ)
Good job! (Làm tốt lắm), Good (Tốt).
Come here (Hãy lại đây)
Sit down (ngồi xuống)
Stand up (Đứng lên)
Wash your hands (rửa tay)
Brush your teeth (đánh răng)
Wash your face (rửa mặt), 
Comb your hair (chải tóc)
Drink your milk (uống sữa) 

Fold your clothes (Gấp quần áo)
Tidy up (dọn dẹp) 
Up (trên), down (dưới), left (trái), right (phải), in (trong), on (trên), round and round (xoay tròn), hot (nóng) coll (lạnh), long (dài), sort (ngắn) ...

- Trò chơi: Tôi sử dụng những bài hát, câu lệnh tiếng Anh đơn giản để thiết kế các trò chơi với mục đích thay đổi trạng thái hoạt động, tạo tâm thế vui vẻ hoặc ôn luyện các kỹ năng cho trẻ. (Xem thêm phụ lục 3)
+ Stand up – sit down
+ Ai nhanh hơn
+ Lắc xúc xắc
+ Ai chọn đúng
+ Tìm đồ dùng của bé?
+ Ô cửa bí mật

+ Chọn trang phục phù hợp
+ Tìm đúng vòng
+ Ngón tay nhúc nhích hợp bài “Finger family”.
+ Cơ thể tôi kết hợp với bài hát “Head, shoulders, knees and toes”...
Giải pháp 2: Sử dụng linh hoạt bài hát, trò chơi, câu lệnh và cụm từ tiếng Anh đơn giản để giáo dục kỹ năng tự phục vụ

	STT
	Nội dung
	Phương pháp, hình thức tổ chức cũ
	Phương pháp, hình thức tổ chức mới

	1
	Thu hút
	- Giáo viên trực tiếp gọi tên hoạt động và cho trẻ thực hiện. 
- Hoặc giáo viên sử dụng một số bài hát tiếng Việt sau đó dẫn dắt và cho trẻ thực hiện.

* Một số hạn chế:

- Việc gọi tên trực tiếp hoạt động lâu dần sẽ phần nào đó tạo ra tâm lý bị ép buộc đối với trẻ.

- Những bài hát với nội dung giáo dục kỹ năng tự phục vụ chưa phong phú, mới lạ.

- Đã được sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần ngày này qua ngày khác dẫn đến trẻ dễ nhàm chán nên không chú ý, không nắm được các yêu cầu của cô đặc biệt là đối với những trẻ hiếu động, nhút nhát.


	Áp dụng nhiều hình thức thu hút hấp dẫn, mới lạ:

- Thu hút bằng bài hát tiếng Anh: 
+  Sử dụng bài hát tiếng Anh mà trẻ yêu thích, tích cực hưởng ứng trong các giờ học tiếng Anh để tập trung sự chú ý của trẻ vào cô hoặc thay đổi trang thái cho trẻ trước khi tham gia hoạt động giáo dục kỹ năng tự phục vụ: Hello (Xin chào), Hello hello! Can you clap your hands (Xin chào, xin chào! Các con có thể vỗ tay được không?, Finger family (gia đình ngón tay)… (Chụp hình- phụ lục)
+ Sử dụng các bài hát tiếng Anh có kèm video và giai điệu vui nhộn, nội dung phù hợp với kỹ năng tự phục vụ để trẻ vừa nhún nhảy, vừa có thể hát theo nếu trẻ thuộc và thực hiện các động tác, sau đó sẽ trò chuyện về nội dung video và hướng trẻ đến nội dụng hoạt đông. 
Ví dụ: 

Khi thu hút sự tập trung của trẻ vào hoạt động đánh răng tôi sử dụng bài hát “Brush your teeth”

+ Với hoạt động rửa mặt, sử dụng bài “Wash your face”

+ Với hoạt động rửa tay sử dụng bài “Wash your hands” (rửa tay) … theo giai điệu bài gia đình cá mập, đây là giai điệu quen thuộc mà tất cả các trẻ đều rất hứng thú và tích cực hưởng ứng hát, nhún nhảy cùng cô. 

+ Đối với hình thức này thì cùng một tên bài hát “Brush your teeth”, “Wash your face”, “Wash your hands” … tôi sẽ lựa chọn và sử dụng với nhiều giai điệu và hình ảnh minh họa khác nhau, hoặc khi trẻ đã quen với giai điệu đó, tôi sử dụng phần mềm Mp3cut.net để làm thay đổi tính chất hoặc tăng giảm tốc độ của bài hát để tạo sự mới mẻ, kích thích sự tò mò và hứng thú của trẻ. 

- Sử dụng một số hiệu lệnh, câu lệnh, bài hát tiếng Anh đơn giản để tổ chức trò chơi kích thích sự tập trung chú ý của trẻ:

Ví dụ: 

+ Trò chơi “Stand up - Sit down” (Quay video).
Cô vừa hô hiệu lệnh vừa thực hiện hành động (hành động có thể không giống với lời nói), yêu cầu trẻ làm theo hiệu lệnh của cô: Sit down: Ngồi xuống; Stand up: Đứng lên.
Nếu trẻ làm không đúng với hiệu lệnh thì phải lắc hông thật mạnh hoặc cười “ha ha” thật lớn … tạo cho trẻ một tâm thế thoải mái, vui vẻ trước khi bước vào hoạt động.

Hoặc những lần chơi sau cô có thể đổi câu lệnh thành: “Brush your teeth” (đánh răng), “Wash your face” (rửa mặt), “Wash your hands” (rửa tay), Comb your hair (chải tóc) … để trẻ nghe và làm theo.
+ Trò chơi: Gia đình ngón tay kết hợp bài “Finger family”
+ Trò chơi: Ngón tay nhúc nhích kết hợp bài “Little finger” (Chụp hình- phụ lục)

+ Trò chơi: Cơ thể tôi kết hợp với bài hát “Head, shoulders, knees and toes”…(Quay video)

- Sau các hoạt động đó cho trẻ nêu ý kiến,  trò chuyện và dẫn dắt nội dung hoạt động.

	2
	Trò chuyện, ôn luyện mọi lúc mọi nơi
	- Giáo viên nhắc lại cách thực hiện và có thể làm mẫu lại nếu có trẻ chưa nhớ.

- Trẻ thực hiện.
	-  Trong giờ hoạt động chiều, cho trẻ xem video là những bài hát tiếng Anh kèm với hình ảnh kỹ năng tự phục vụ vui nhộn … đàm thoại với trẻ về nội dung của đoạn video, giáo dục và cho trẻ mô phỏng lại động tác. 

- Tổ chức các trò chơi qua đó giúp trẻ ôn luyện lại kỹ năng (Xem thêm hình ảnh + phụ lục ?)
Ví dụ: Chơi: Ai nhanh nhất

+ Cô gọi tên kỹ năng: “Brush your teeth” (đánh răng), “Wash your face” (rửa mặt): Trẻ phải chạy thật nhanh lấy đúng ca uống nước, bàn chải đánh răng và khăn mặt của của mình. 

+ Cô gọi tên kỹ năng: “Brush your teeth” (đánh răng), “Wash your face” (rửa mặt), “Wash your hands” (rửa tay), Comb your hair (chải tóc): Trẻ chọn đúng đồ dùng để thực hiện kỹ năng đó và giơ lên. 

+ Cô gọi “Brush your teeth” (đánh răng), “Wash your face” (rửa mặt), “Wash your hanhd” (rửa tay), Comb your hair (chải tóc) và mô phỏng động tác, trẻ chỉ được làm theo cô nói, không làm theo cô làm...
(Chụp hình- phụ lục)

+ Trẻ nào làm sai thì phải mô phỏng lại kỹ năng đó. 

- Hoặc mở các bài hát tiếng Anh mà trẻ yêu thích trong khi trẻ thực hiện các hoạt động tự phục vụ: Nhặt đồ chơi, xếp bàn ghế … để tạo không khí thoải mái, vui vẻ, rộn ràng mang lại hiệu quả cao; hoặc cho trẻ thi đua theo nhóm, hết thời gian là một bản nhạc, nhóm nào hoàn thành công việc trước nhóm đó sẽ chiến thắng và được nhận thưởng từ cô. (Chụp hình- phụ lục ).
- Tổ chức ôn luyện kỹ năng cùng với bài hát tiếng  Anh hoặc kết hợp cho trẻ luyện tập với hình thức dân vũ trong thể dục sáng cùng với các bài hát, ví dụ, tập dân vũ với bài “Vũ điệu rửa tay”.
+ Cô làm mẫu các động tác.

+ Hướng dẫn trẻ thực hiện.

+ Trẻ cùng cô luyện tập.

+ Khi trẻ đã thành thạo trong lớp, tôi cho trẻ ra sân thực hiện kết hợp trong giờ thể dục sáng. (Quay video ).

- Cho trẻ xem video của bạn khi thực hiện kỹ năng tự phục vụ tại nhà (do phụ huynh gửi), trò chuyện cách làm của bạn, khen ngợi, động viên trẻ cùng thực hiện tốt.

- Hoặc khi trẻ đã có những kỹ năng cơ bản, tôi tổ chức một số hoạt động với yêu cầu trẻ thực hiện các thao tác nhanh hơn cùng với việc kết hợp câu lệnh tiếng Anh, ví dụ: 

- Hoạt động “Bé đánh răng”
+ Mục đích: Ôn thao tác đánh răng, giúp trẻ thực hiện nhanh các thao tác thông qua việc phản ứng nhanh với các câu lệnh.

+ Tiến hành: 

Cô cùng trẻ vận động theo nhạc bài “Brush your teeth” 
Chơi trò chơi để lại cùng cô các từ vựng: “Brush your teeth”, up (trên), down (dưới), left (trái), right (phải), in (trong), on (trên), round and round (xoay tròn)...

Cô làm mẫu thao tác kết hợp câu lệnh.

Trẻ thực hiện, cô quan sát và sửa sai.

Khi trẻ đã làm tốt, cô đổi câu lệnh nhanh hơn giúp trẻ thực hiện thao tác nhanh hơn.

Nhận xét, khen ngợi và đóng dấu tay tuyên dưỡng những trẻ làm tốt.

Kết thúc: Cô và trẻ cùng vận động bài “Bye bye”.

- Tương tự, có thể áp dụng với các hoạt động khác: Gấp quần áo, rửa tay, lau mặt...
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	Nhận xét – kết thúc
	- Giáo viên nhận xét quá trình thực hiện của trẻ bằng một số câu khen ngợi hoặc nhắc nhở thông thường. Cho trẻ chuyển hoạt động.

- Hoặc đối với một số hoạt động giáo viên cho trẻ tự thực hiện và kết thúc công việc, chưa theo dõi kết quả, nhận xét, tuyên dương hay khen ngợi trẻ.
	- Giáo viên khen ngợi khi trẻ thực hiện tốt công việc như: Dọn đồ chơi, xếp bàn ghế, xếp dép gọn gàng, rửa tay sạch … bằng những từ tiếng Anh mà trẻ thích như: Good, good job, very good … kết hợp với những hành động như: Đập tay, cụng tay trẻ để trẻ có cảm giác tự hào với việc mình làm tốt và lần sau cố gắng hơn. (Chụp hình - phụ lục 2)
- Cho trẻ vận động theo một số bài hát: 

Ví dụ: 

+ Lớp chúng mình vừa rửa tay rất sạch rồi, bây giờ chúng ta cùng múa hát với những ngón tay xinh này nhé: “Finger family”, “Baby finger”, Clap your hands (vỗ tay), Hello hello! Can you clap your hands (xin chào, xin chào! Bạn có thể vỗ tay không)…

+ Vận động bài “good bye” (tạm biệt), bye bye (tạm biệt).


Giải pháp 3: Tương tác với phụ huynh để giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ tại nhà

Cùng với việc thực hiện các biện pháp trên, tôi thực hiện phương pháp phối hợp tương tác qua lại 2 chiều giữa phụ huynh và giáo viên, cụ thể:

	Hình thức
	Về phía giáo viên
	Về phía Phụ huynh

	Họp Phụ huynh
	- Tuyên truyền về vai trò của giáo dục kỹ năng tự phục vụ đối với trẻ.

- Trao đổi về những kỹ năng tự phục vụ mà trẻ còn yếu trên lớp (Cháu nào? Yếu kỹ năng gì? Lý do?)

- Phương pháp dự định tiến hành (Lý do lựa chọn?)

- Nhờ sự hỗ trợ của phụ huynh trong việc lựa chọn những bài hát tiếng Anh mà trẻ hứng thú khi nghe ở nhà đặc biệt là những phụ huynh có chuyên môn (từ đó lựa chọn áp dụng trên lớp).
	- Phản hồi thông tin của giáo viên về: 

+ Khả năng tự phục vụ của trẻ tại nhà.

+ Phương pháp đã tiến hành của phụ huynh.

+ Sưu tầm và tương tác với giáo viên bài hát tiếng Anh (nếu có).



	Group zalo lớp
	- Cung cấp các bài hát tiếng Anh giáo viên đã sử dụng hiệu quả tại lớp để phụ huynh có thể thực hiện cùng trẻ hoặc mở cho trẻ nghe và thực hiện tại nhà.

- Gửi video phương pháp hướng dẫn trẻ thực hiện kỹ năng tự phục vụ: Kết hợp bài hát gì? trò chơi nào? Câu lệnh? Cách làm cùng trẻ .... để phụ huynh lựa chọn áp dụng khi trẻ thực hiện tại nhà: Tự đánh răng sáng và tối, rửa tay mặt khi bẩn, cất dọn đồ chơi sau khi chơi; tự xếp quần áo vào balo, tự đi giày để đi học...

- Tiếp nhận thông tin từ phụ huynh, lựa chọn sử dụng những phương pháp mới của PH để nhân rộng và áp dụng trên lớp.

- Cho trẻ xem những video bạn thực hiện tại nhà.
	- Nghiên cứu phương pháp của giáo viên, lựa chọn áp dụng hướng dẫn trẻ tại nhà.

- Quay video cách làm hay gửi lớp; trao đổi  những khó khăn, vướng mắc khi hướng dẫn trẻ thực hiện. Cùng giáo viên và các phụ huynh khác trong lớp giải quyết vấn đề.

- Áp dụng những phương pháp hay, mới lạ của những phụ huynh khác.

- Cho trẻ xem những video trẻ cùng bạn thực hiện trên lớp.

	Giờ đón – trả trẻ


	Trao đổi riêng với phụ huynh đối với những trường hợp:

+ Trẻ có tiến bộ.

+ Trẻ thiếu tập trung, làm qua loa.

+ Trẻ nhút nhát, biết nhưng chưa mạnh dạn thực hiện.

Hướng dẫn phụ huynh động viên và tạo điều kiện cho trẻ thực hiện tại nhà.
	- Tiếp nhận thông tin từ giáo viên.

- Tác động thêm cho trẻ tại nhà bằng các hình thức, trò chơi cùng với ba mẹ, anh chị, ông bà; khen ngợi, động viên và có phần thưởng khi trẻ làm tốt.


3. Đánh giá đề tài
Qua việc áp dụng các biện pháp sử dụng bài hát, trò chơi, câu lệnh, cụm từ tiếng Anh trong giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ của lớp để nâng cao hiệu quả của công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

3.1. Đối với giáo viên
1. Đối với trẻ

Sau khi áp dụng biện pháp “Sử dụng bài hát, trò chơi, câu lệnh, cụm từ tiếng Anh để giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 4-5 tuổi  B trường mầm non Lộc Thọ - Nha Trang” từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023, tôi nhận thấy trẻ lớp tôi đã có sự tiến bộ rõ rệt, cụ thể: 

Bảng tổng hợp kết quả khảo sát trẻ: (Xem thêm ở phụ lục 1,2).

	S

T

T
	NỘI DUNG
	Tháng 9/2022
	Tháng 5/2023

	
	
	Số cháu đạt


	%
	Số cháu đạt


	%

	1
	Trẻ thực hiện còn vụng về, chậm, cần người khác giúp đỡ.
	15
	60
	2
	8

	2
	Trẻ tự thực hiện được nhưng chưa được nhanh nhẹn, khéo léo
	8
	32
	9
	36

	3
	Trẻ hứng thú, thực hiện nhanh nhẹn, khéo léo kỹ năng tự phục vụ
	2
	8
	14
	56


8 % trẻ tự thực hiện còn vụng về, chậm, cần người khác giúp đỡ: Những trẻ hiếu động thường ngày không tập trung hoặc những trẻ nhút nhát, chưa mạnh dạn thì nay cũng tự giác hơn khi thực hiện các kỹ năng tự phục vụ mà không cần cô phải nhắc nhở nhiều lần.

36% trẻ tự  thực hiện được nhưng chưa được khéo léo, nhanh nhẹn: Các kỹ năng tự phục vụ cơ bản như : Lau mặt, rửa tay, đánh răng đúng cách; biết thu dọn đồ chơi, sắp xếp bàn ghế, gấp quần áo … gọn gàng, nhanh hơn.

56 % trẻ tích cực, hứng thú và thích được tham gia các hoạt động tự phục vụ. Trẻ thể hiện sự vui thích, tự hào khi được cô khen ngợi bằng những từ tiếng Anh: Good, good job, verry good … kết hợp với những hành động như: Đập tay, cụng tay với cô … khi làm tốt công việc. Từ đó, càng cố gắng để thực hiện tốt hơn ở những lần sau.

Bên cạnh đó, 100 % trẻ phản ứng nhanh với các câu lệnh đơn giản, hứng thú với các bài hát tiếng Anh; thích thú khi được tham gia các trò chơi trong quá trình thực hiện các kỹ năng tự phục vụ và càng yêu thích hơn hoạt động làm quen tiếng Anh và các hoạt động tự phục vụ tại trường.

Trẻ hiểu được rằng, thực hiện tốt các kỹ năng tự phục vụ sẽ giúp giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ; ngoài việc vui chơi, học tập thì việc tự làm các công việc tự phục vụ cũng là một nhiệm vụ chính, là trách nhiệm của trẻ khi trẻ đến trường.
2. Đối với giáo viên

Nâng cao được khả năng tiếng Anh của bản thân, có thêm nhiều kinh nghiệm và kỹ năng để tổ chức các hoạt động giáo dục giáo dục kỹ năng tự phục vụ kết hợp với hoạt động làm quen tiếng Anh cho trẻ một cách linh hoạt, mềm dẻo và mang lại hiệu quả cao.

Việc tổ chức các hoạt động tự phục vụ cho trẻ tại lớp tôi trở nên nhẹ nhàng và tốn ít thời gian hơn; bản thân tôi cũng không phải giúp đỡ và nhắc nhở quá nhiều lần trong quá trình trẻ thực hiện.
Tạo được sự tin tưởng và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ nói chung và giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ nói riêng. 
3. Đối với các bậc phụ huynh

Phụ huynh nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ; Có thêm nhiều kinh nghiệm để hướng dẫn trẻ và tạo mọi điều kiện, cơ hội để trẻ được thực hiện các công việc tự phục vụ tại nhà. 
Bên cạnh đó, tích cực theo dõi, tương tác với giáo viên và phụ huynh khác qua nhiều hình thức. Đồng hành và cùng chia sẻ với những khó khăn của giáo viên trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ.
4. Tổ chức thu thập minh chứng

Tháng 9/2022
- Tìm hiểu thực trạng kỹ năng tự phục vụ của trẻ đầu năm học.
- Tìm hiểu những bài hát tiếng Anh, trò chơi, câu lệnh có liên quan đến kỹ năng tự phục vụ của trẻ và khả năng tiếp thu của trẻ đối với những bài hát tiếng Anh.
- Đưa ra nhận xét, đánh giá về kỹ năng tự phục vụ của từng trẻ.
- Đầu tư nghiên cứu các tài liệu về kỹ năng tự phục vụ, tìm hiều mạng internet, Youtube,… về bài hát tiếng Anh.
Tháng 10/2022
Phối hợp với nhà trường, trung tâm Việt Mỹ tổ chức các giờ học tiếng Anh ngoại khoá

Tháng 11/2022
- Áp dụng các biện pháp vào các giờ sinh hoạt: giờ ăn, giờ ngủ, vệ sinh cá nhân…

Tháng 12/2020: Kiểm tra đánh giá kỹ năng tụ phục vụ khi kết hợp sử dụng các biện pháp
Tháng 01 + 02/2021: Tiếp tục kiểm tra đánh giá kỹ năng tự phục vụ sau khi kết hợp các biện pháp 
Tháng 03/2021: Tập hợp minh chứng, hình ảnh, video để hoàn thiện sáng kiến kinh nghiệm. 

Tháng 04/2021: Đăng ký đề tài với Ban giám hiệu.

Tháng 05/2021: Điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh sáng kiến để về các trường bạn để áp dụng.

III. KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận
- Giáo dục kỹ năng sống nói chung, giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 3-5 tuổi nói riêng có ý nghĩa quan trọng đối với sự hình thành nền tảng ban đầu của nhân cách trẻ phát triển toàn diện các lĩnh vực.  

- Tại trường mầm non Lộc Thọ, giáo viên đã nhận thức được mục đích, ý nghĩa của việc giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ 4 – 5 tuổi, đã xác định được nội dung giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ phù hợp đặc điểm trẻ, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non. Giáo viên đã phối hợp nhiều phương pháp  khác nhau và khai thác các tình huống đa dạng, gần gũi trong cuộc sống sinh hoạt để giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ. Tuy nhiên giáo viên chưa đánh giá và khai thác hết hiệu quả của một số phương pháp giáo dục như sử dụng trò chơi, câu lệnh, bài hát tiếng Anh.. để giáo dục trẻ. Đôi khi giáo viên chưa đặt ra yêu cầu nhất quán đối với trẻ và chưa bao quát, theo dõi thường xuyên hành vi của trẻ để có sự uốn nắn, chỉ dẫn hoặc ngợi khen, khích lệ trẻ kịp thời. 

-  Kết quả giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ trong nhóm lớp MGN B: Phần lớn trẻ thực hiện được những hành vi tự chăm sóc vệ sinh bản thân như lau mặt, rửa tay, lau tay, súc miệng, đánh răng…hay các hành vi phục vụ sinh hoạt cá nhân như: xúc ăn, rót, uống nước, lấy/ cất đồ dùng ăn, uống, gối, đệm… Những hành vi đó nhiều trẻ đã thực hiện nhanh nhẹn, khéo léo hơn, về cơ bản mức độ kỹ năng mà trẻ đạt được phù hợp với đặc điểm trẻ và kết quả mong đợi  đối với độ tuổi.

- Nhận thức, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác của giáo viên, sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động chuyên môn của ban giám hiệu, sự quan tâm của gia đình đối với hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ tại trường mầm non là những nguyên nhân dẫn đến thành công của giáo viên trong hoạt động giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ. 

- Sự thiếu quan tâm thỏa đáng đến việc xây dựng kế hoạch phối hợp các phương pháp, hình thức sáng tạo, mới mẻ, vui nhộn đến việc khai thác và tăng cường sự phối hợp của gia đình, việc tổ chức nhiều hoạt động ở trường mầm non trong cùng một thời điểm, số lượng trẻ đông, trình độ tiếng Anh của giáo viên mầm non chưa cao cũng là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến những hạn chế của giáo viên trong việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ. 
2. Khuyến nghị
1. Đối với Phòng Giáo dục Thành phố
Cần quan tâm hơn nữa tới vấn đề năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là đội ngũ giáo viên mới vào nghề.

Có thể tổ chức các lớp học tiếng Anh cơ bản đối với giáo viên mầm non 
2. Đối với nhà trường
Đề nghị Ban giám hiệu nhà trường, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn cần tích cực chủ động đưa ra những chuyên đề , hướng dẫn đổi mới trong giáo dục mầm non , nâng cao trình độ nghiệp vụ hoạt động trong nhà trường, tổ chuyên môn theo đúng quy chế, quy định hiện hành. Tăng cường đổi các phương pháp trong chăm sóc, giáo dục trẻ 
3. Đối với bản thân 

- Trước hết, giáo viên phải tích cực tự học, tự nghiên cứu. Đây là con đường giúp giáo viên mầm non luôn làm mới và phong phú tri thức, thích ứng với sự phát triển của xã hội, của ngành;
- Tham dự các chuyên đề, hội thảo về giáo dục mầm non;
- Tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên môn với đồng nghiệp;
- Tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn.
- Trải nghiệm các hoạt động đổi mới giáo dục trẻ

Để hoàn thành sáng kiến này, mặc dù được sự quan tâm giúp đỡ của các chị em đồng nghiệp và đặc biệt của Ban Giám hiệu nhà trường, tuy nhiên cũng không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến của ban lãnh đạo cấp trên và các bạn đồng nghiệp để sáng kiến hoàn thiện hơn./.
Lộc Thọ, ngày       tháng     năm 202
                                       Tác giả

                                   Lê Thị Hoa 
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chương trình giáo dục mầm non 2009

2.  Hương Thủy “Giúp trẻ hình thành kỹ năng tự phục vụ” www.giaoduc.edu.vn.
3. Trò chơi cho trẻ mầm non
4. giaoan.com.vn, phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non 4-5 tuổi

5. Trang web: edu.nursery.rhymes
6. Đỗ Thị Hiền “kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ bản thân”, www.domevietnam.edu.vn
MỤC LỤC
	TÊN ĐỀ MỤC
	Trang

	I. ĐẶT VẤN ĐỀ
	1

	1. Sự cần thiết của đề tài
	1 

	2. Mục tiêu nghiên cứu
	2

	II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
	2 

	1. Thực trạng của vấn đề cần giải quyết
	2

	1.1. Thuận lợi
	2

	1.2. Khó khăn
	2  

	2. Nội dung nghiên cứu/ giải pháp thay thế
	4

	Giải pháp 1: Phối hợp lựa chọn bài hát; câu lệnh, cụm từ tiếng Anh; thiết kế trò chơi đơn giản phù hợp với khả năng, hứng thú của trẻ và nội dung giáo dục kỹ năng tự phục vụ
	4

	Giải pháp 2: Sử dụng linh hoạt bài hát, trò chơi, câu lệnh và cụm từ tiếng Anh đơn giản để giáo dục kỹ năng tự phục vụ
	6

	Giải pháp 3: Tương tác với phụ huynh để giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ tại nhà
	11

	3. Đánh giá đề tài
	12

	4. Tổ chức thu thập minh chứng
	14

	III. KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ
	15

	TÀI LIỆU THAM KHẢO
	17

	HÌNH ẢNH MINH CHỨNG
	


	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG

TRƯỜNG MN LỘC THỌ

SÁNG KIẾN 

SỬ DỤNG BÀI HÁT, TRÒ CHƠI, CÂU LỆNH, CỤM TỪ TIẾNG ANH ĐỂ GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ 4-5 TUỔI B 

TRƯỜNG MN LỘC THỌ-NHA TRANG
Tên tác giả: Lê Thị Hoa
NĂM HỌC 2023 - 2024


. 


[image: image1.png]


[image: image2.png]




